
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Ngoại ngữ S1 Vật lí

S2 Ngoại ngữ S2 Ngoại ngữ

S3 Ngữ văn S3 Ngoại ngữ

S4 Vật lí S4 Hóa học

S5 S5

C1 Vật lí Toán Ngoại ngữ Tin học Hóa học C1 Toán Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn SHL

C2 Vật lí Toán Ngoại ngữ Toán SHL C2 Toán Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn Ngữ văn

C3 Sinh học Lịch Sử Sinh học Toán Toán C3 Sinh học Ngoại ngữ Hóa học Vật lí Hóa học

C4 Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Vật lí Toán C4 Vật lí Sinh học Toán Tin học Toán

C5 Tin học Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Hóa học C5 Vật lí Hóa học Toán Ngoại ngữ Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1 Toán

S2 Ngoại ngữ Vật lí S2 Toán

S3 Ngoại ngữ Toán S3

S4 Ngữ văn Toán S4

S5 S5

C1 Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học Toán Tin học C1 Tin học Tin học Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn

C2 Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Toán SHL C2 Địa Lí Toán Ngữ văn Ngoại ngữ SHL

C3 Hóa học Ngoại ngữ Lịch Sử Tin học Hóa học C3 Địa Lí Toán Địa Lí Lịch Sử Ngữ văn

C4 Hóa học Vật lí Toán Sinh học C4 Toán Lịch Sử Công nghệ Vật lí Ngoại ngữ

C5 Ngữ văn Vật lí Toán Vật lí C5 Toán Ngoại ngữ Công nghệ Vật lí Ngoại ngữ

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Ngoại ngữ S1

S2 Ngoại ngữ S2 Ngữ văn

S3 Ngữ văn S3 Ngoại ngữ

S4 S4 Ngoại ngữ

S5 S5

C1 Toán Ngoại ngữ Tin học Công nghệ SHL C1 Tin học GDKT-PL Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ

C2 Toán Địa Lí Lịch Sử Tin học Toán C2 Lịch Sử GDKT-PL Toán Ngoại ngữ Toán

C3 Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn Ngoại ngữ Toán C3 Toán Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn Toán

C4 Ngữ văn Toán Hóa học Ngoại ngữ C4 Toán Địa Lí Tin học Ngữ văn

C5 Địa Lí Toán Hóa học Công nghệ C5 Công nghệ Lịch Sử Địa Lí SHL

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1

S2 Ngữ văn S2 Toán

S3 Ngoại ngữ S3 Toán

S4 Ngoại ngữ S4 Ngữ văn

S5 S5

C1 Công nghệ Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn SHL C1 Lịch Sử Ngoại ngữ Toán GDKT-PL SHL

C2 Tin học Địa Lí Toán Ngữ văn Toán C2 Công nghệ Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

C3 Tin học Địa Lí Toán Toán Toán C3 Toán Ngữ văn Địa Lí Địa Lí Ngoại ngữ

C4 Lịch Sử Ngoại ngữ GDKT-PL Toán C4 Tin học GDKT-PL Địa Lí Lịch Sử

C5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDKT-PL Lịch Sử C5 Ngữ văn Công nghệ Tin học Ngoại ngữ

TKB_HK1_23_24 TKB_HK1_23_24

(Từ 18/09/2023) (Từ 18/09/2023)

- Tên lớp    : 10/1 - Tên lớp    : 10/2

- Chủ nhiệm        : Đặng Thị Ngọc Lan - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thanh Cường
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TKB_HK1_23_24 TKB_HK1_23_24

(Từ 18/09/2023) (Từ 18/09/2023)

- Tên lớp    : 10/3 - Tên lớp    : 10/4

- Chủ nhiệm        : Trần Thị Huyền Trang - Chủ nhiệm        : Trần Thái Vân LY
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TKB_HK1_23_24 TKB_HK1_23_24

(Từ 18/09/2023) (Từ 18/09/2023)

- Tên lớp    : 10/5 - Tên lớp    : 10/6

- Chủ nhiệm        : Trần Thị Lệ Xuân - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phúc
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TKB_HK1_23_24 TKB_HK1_23_24

(Từ 18/09/2023) (Từ 18/09/2023)

- Tên lớp    : 10/7 - Tên lớp    : 10/8

- Chủ nhiệm        : Đoàn Thị Hồng Tân - Chủ nhiệm        : Võ Thị Lệ
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Ngoại ngữ S1 Toán Lịch Sử Lịch Sử Toán

S2 Toán Ngoại ngữ S2 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Công nghệ Toán

S3 Toán Hóa học S3 Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Tin học SHL

S4 Ngữ văn Vật lí S4 Công nghệ Tin học Địa Lí Ngoại ngữ Toán

S5 S5 Ngữ văn GDKT-PL Địa Lí GDKT-PL Toán

C1 Hóa học Lịch Sử Ngữ văn Sinh học Vật lí C1

C2 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Sinh học Vật lí C2 Ngoại ngữ

C3 Ngữ văn Hóa học Tin học Lịch Sử SHL C3 Ngoại ngữ

C4 Toán Ngoại ngữ Toán Vật lí C4 Ngữ văn

C5 Toán Ngoại ngữ Toán Tin học C5 Ngữ văn-C.đề

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Ngữ văn S1 Toán

S2 Toán Ngoại ngữ S2 Ngoại ngữ Toán

S3 Toán Ngoại ngữ S3 Ngoại ngữ Vật lí

S4 Hóa học Vật lí S4 Ngữ văn Hóa học

S5 S5

C1 Công nghệ Hóa học Lịch Sử Toán Ngoại ngữ C1 Hóa học Vật lí Hóa học Lịch Sử Công nghệ

C2 Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ C2 Hóa học Vật lí Lịch Sử Sinh học Sinh học

C3 Hóa học Ngữ văn Vật lí Lịch Sử SHL C3 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí SHL

C4 Hóa học Vật lí Toán Sinh học C4 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Toán

C5 Ngữ văn Vật lí Toán Công nghệ C5 Công nghệ Toán Ngữ văn Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Toán Ngoại ngữ S1

S2 Toán Ngoại ngữ S2 Ngữ văn Ngoại ngữ

S3 Hóa học S3 Toán Ngoại ngữ

S4 Ngữ văn S4 Toán

S5 S5

C1 Sinh học Hóa học Vật lí Ngữ văn Sinh học C1 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn(CĐ) Địa Lí Toán

C2 Sinh học Hóa học Ngữ văn Hóa học Công nghệ C2 Công nghệ Ngoại ngữ Địa Lí Văn (CĐ) GDKT-PL SHL

C3 Công nghệ Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ SHL C3 Tin học Lịch Sử Toán Tin học

C4 Toán Toán Ngoại ngữ Lịch Sử C4 Công nghệ Lịch Sử Ngữ văn GDKT-PL

C5 Toán Toán Ngoại ngữ Lịch Sử C5 Toán Địa Lí Ngữ văn Lịch Sử

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 GDKT-PL Ngoại ngữ Lịch Sử Công nghệ S1 Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn Tin học

S2 Địa Lí Toán Ngoại ngữ Tin học Lịch Sử S2 Toán Lịch Sử Ngữ văn Lịch Sử Công nghệ

S3 Công nghệ Toán Lịch Sử Toán SHL S3 Toán Địa Lí Tin học Địa Lí SHL

S4 GDKT-PL Địa Lí Ngữ văn Toán S4 Công nghệ Toán Ngoại ngữ GDKT-PL Ngoại ngữ

S5 Ngữ văn Tin học Ngữ văn Ngoại ngữ S5 GDKT-PL Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ

C1 C1

C2 Toán C2 Toán

C3 Toán Ngoại ngữ C3 Toán

C4 Ngữ văn Ngoại ngữ C4 Ngữ văn

C5 Ngữ văn-Cđề C5 Ngữ văn (Cđề)

TKB_HK1_23_24 TKB_HK1_23_24

(Từ 18/09/2023) (Từ 18/09/2023)

- Tên lớp    : 11/1 - Tên lớp    : 11/10

- Chủ nhiệm        : Phan Thị Yến - Chủ nhiệm        : Lê thị Mỹ Hiền
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TKB_HK1_23_24 TKB_HK1_23_24

(Từ 18/09/2023) (Từ 18/09/2023)

- Tên lớp    : 11/2 - Tên lớp    : 11/3

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Dung - Chủ nhiệm        : Phạm Văn Hà
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TKB_HK1_23_24 TKB_HK1_23_24

(Từ 18/09/2023) (Từ 18/09/2023)

- Tên lớp    : 11/4 - Tên lớp    : 11/5

- Chủ nhiệm        : Lê Thị Thu Hà - Chủ nhiệm        : Huỳnh Tấn Trung
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TKB_HK1_23_24 TKB_HK1_23_24

(Từ 18/09/2023) (Từ 18/09/2023)

- Tên lớp    : 11/6 - Tên lớp    : 11/7

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Uyên - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Vân Huyền
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tin học Ngữ văn Tin học Toán S1 Toán Địa Lí Tin học Lịch Sử

S2 GDKT-PL Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn Toán S2 Công nghệ GDKT-PL Tin học Toán Công nghệ

S3 Công nghệ Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn SHL S3 Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ GDKT-PL SHL

S4 Toán GDKT-PL Lịch Sử Địa Lí S4 Địa Lí Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

S5 Toán Địa Lí Lịch Sử Ngoại ngữ S5 Địa Lí Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

C1 C1

C2 Ngữ văn (Cđề) C2 Ngoại ngữ Toán

C3 Ngữ văn C3 Ngoại ngữ Toán

C4 Ngoại ngữ Toán C4 Ngữ văn

C5 Ngoại ngữ Toán C5 Ngữ văn (Cđề)

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Ngữ văn Công nghệ Lịch Sử Tin học Ngữ văn S1 Ngoại ngữ Tin học Sinh học Ngữ văn Hóa học

S2 Toán Ngữ văn Vật lí Sinh học Tin học Ngữ văn S2 Ngữ văn Ngoại ngữ Địa Lí Lịch Sử Ngữ văn Hóa học

S3 Địa Lí GDCD Vật lí Ngoại ngữ Hóa học Toán S3 Ngữ văn Vật lí Vật lí Ngoại ngữ Tin học Toán

S4 Hóa học Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch Sử Toán S4 GDCD Vật lí Toán Ngoại ngữ Toán Sinh học

S5 Sinh học Toán Ngoại ngữ Vật lí SHL S5 Lịch Sử Công nghệ Toán Toán SHL

C1 C1

C2 C2 Ngoại ngữ

C3 C3 Ngữ văn Ngoại ngữ

C4 C4 Ngữ văn Toán

C5 C5 Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 GDCD Tin học Ngoại ngữ Toán Sinh học S1 Sinh học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Tin học

S2 Toán Sinh học Tin học Ngoại ngữ Toán Vật lí S2 Công nghệ Địa Lí Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Sinh học

S3 Vật lí Ngữ văn Toán Lịch Sử Ngữ văn Vật lí S3 Tin học Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn GDCD Hóa học

S4 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Địa Lí Ngữ văn Hóa học S4 Vật lí Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Hóa học Toán

S5 Ngoại ngữ Lịch Sử Công nghệ Hóa học SHL S5 Vật lí Lịch Sử Toán Vật lí SHL

C1 C1

C2 Ngữ văn C2 Ngữ văn

C3 Ngữ văn C3 Ngữ văn Ngoại ngữ

C4 Ngoại ngữ Toán C4 Toán Ngoại ngữ

C5 Ngoại ngữ Toán C5 Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ S1 Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Sinh học

S2 Địa Lí Lịch Sử Vật lí Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ S2 Hóa học Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Toán

S3 Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Vật lí Toán S3 Địa Lí Lịch Sử GDCD Toán Sinh học Hóa học

S4 Toán Ngữ văn GDCD Toán Công nghệ Tin học S4 Tin học Vật lí Toán Toán Ngoại ngữ Tin học

S5 Toán Hóa học Lịch Sử Tin học SHL S5 Lịch Sử Công nghệ Toán Ngoại ngữ SHL

C1 C1

C2 Ngữ văn C2 Ngữ văn

C3 Ngữ văn C3 Ngoại ngữ Ngữ văn

C4 Toán Ngoại ngữ C4 Ngoại ngữ Toán

C5 Toán Ngoại ngữ C5 Toán

TKB_HK1_23_24 TKB_HK1_23_24

(Từ 18/09/2023) (Từ 18/09/2023)

- Tên lớp    : 11/8 - Tên lớp    : 11/9

- Chủ nhiệm        : Đoàn Thị Thu - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Thu
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TKB_HK1_23_24 TKB_HK1_23_24

(Từ 18/09/2023) (Từ 18/09/2023)

- Tên lớp    : 12C1 - Tên lớp    : 12C2

- Chủ nhiệm        : Tạ Thị Kim Quý - Chủ nhiệm        : Phan Ngọc Huyên
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TKB_HK1_23_24 TKB_HK1_23_24

(Từ 18/09/2023) (Từ 18/09/2023)

- Tên lớp    : 12C3 - Tên lớp    : 12C4

- Chủ nhiệm        : Trần Vĩnh Thọ - Chủ nhiệm        : Nguyễn Quốc Bảo
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TKB_HK1_23_24 TKB_HK1_23_24

(Từ 18/09/2023) (Từ 18/09/2023)

- Tên lớp    : 12C5 - Tên lớp    : 12C6

- Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Bích Hà - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Tĩnh
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Ngữ văn Lịch Sử Toán Vật lí Hóa học S1 Lịch Sử Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Toán

S2 Hóa học Ngữ văn Lịch Sử Toán Vật lí Ngoại ngữ S2 Lịch Sử Tin học Ngoại ngữ Địa Lí Vật lí Toán

S3 Toán Toán Sinh học Địa Lí Ngữ văn Ngoại ngữ S3 GDCD Ngữ văn Tin học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

S4 Toán GDCD Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn Vật lí S4 Toán Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ

S5 Tin học Sinh học Ngoại ngữ Công nghệ SHL S5 Toán Vật lí Sinh học Hóa học SHL

C1 C1

C2 Toán Ngoại ngữ C2 Toán

C3 Toán Ngoại ngữ C3 Toán

C4 Ngữ văn C4 Ngữ văn Ngoại ngữ

C5 Ngữ văn C5 Ngữ văn Ngoại ngữ
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TKB_HK1_23_24 TKB_HK1_23_24

(Từ 18/09/2023) (Từ 18/09/2023)

- Tên lớp    : 12C7 - Tên lớp    : 12C8

- Chủ nhiệm        : Lê Thị Hòa - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hà Duyên
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